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Phụ lục I
DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định 
quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2021
 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
_________________________

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú

	Văn bản của Quốc hội

	1
	Luật
	Số 43/2019/QH14 ngày 4/6/2019
	Luật Giáo dục
	01/7/2020
	

	2
	Luật 
	Số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012
	Luật Giáo dục đại học
	01/01/2013
	Hết hiệu lực một phần

	3
	Luật 
	Số 34/2018/QH14, ngày 9/11/2018
	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
	01/7/2019
	

	4
	Luật
	Số 74/2014/QH13 ngày 7/11/2014
	Luật Giáo dục nghề nghiệp
	01/7/2015
	

	Văn bản của Chính phủ (17 Nghị định, 6 Quyết định và 1 Chỉ thị )

	5
	Nghị định
	Số 46/2017/NĐ-CP ngày 4/5/2017
	Quy định về điều kiện về đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
	21/4/2017
	Hết hiệu lực một phần

	6
	Nghị định
	Số 135/2018/NĐ-CP 
	Sửa đổi bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện về đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
	 20/11/2018
	

	7
	Nghị định
	Số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021
	Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong giáo dục, đào tạo 
	15/10/2021
	

	8
	Nghị định
	Số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021
	Quy định về phụ cấp thâm niên nhà giáo
	Từ ngày ký
	

	9
	Nghị định
	Số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020
	Về khen thưởng HSSV đạt giải trong các kỳ thi quốc gia quốc tế
	
01/11/2020

	

	10
	Nghị định
	Số 127/2018/NĐ- CP ngày 21/9/2018
	[bookmark: khoan_2_19_name_name]Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
	
15/11/2018

	

	11
	Nghị định
	Số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015
	Quy định về xét tặng danh hiệu “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, “NHÀ GIÁO ƯU TÚ”
	
25/04/2015

	

	12
	Nghị định
	Số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
	01/09/2020
	

	13
	Nghị định
	Số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
	10/12/2013
	

	14
	Nghị định
	Số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
	15/02/2020
	

	15
	Nghị định
	Số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014
	Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
	15/12/2014
	

	16
	Nghi định
	Số 73/2015/NĐ-CP ngày 8/9/2015
	Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
	25/10/2015
	

	17
	Nghị định
	Số 113/2015/NĐ-CP ngày 9/11/2015
	Quy định phục cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phục cấp nặng nhọc độc hại nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
	01/01/2016
	

	18
	Nghị định
	Số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016
	Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động giáo dục nghề nghiệp
	 14/10/2016

	 Hết hiệu lực một phần

	19
	Nghị định
	Số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019
	Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp
	20/03/2019
	

	20
	Nghị định
	Số 140/2018/ND-CP ngày 8/10/2018
	Về sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ LĐTBXH
	 08/10/2018
	

	21
	Nghị định
	Số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018
	Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	15/05/2018
	Hết hiệu lực một phần

	22
	Nghị định
	Số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020
	Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
	 29/09/2020
	

	23
	Quyết định
	Số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005
	Về chế độ ưu đãi đối với HSSV các bộ môn nghệ thuật truyền thống đặc thù trong các trừng văn hóa-nghệ thuật
	Sau 15 ngày kể ngày đăng công báo
	

	24
	Quyết định
	Số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/7/2014
	Về chế độ ưu đãi đối với HSSV các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa-nghệ thuật
	09/09/2014
	

	25
	Quyết định
	Số 1981/QD-TTg ngày 18/10/2016
	Phê duyệt Khung cơ cấu giáo dục quốc dân
	Kể từ ngày ký
	

	26
	Quyết định
	Số 1982/QD-TTg ngày 18/10/2016
	Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
	Kể từ ngày ký
	

	27
	Quyết định
	Số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017
	Ban hành danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
	
05/03/2017

	

	28
	Quyết định
	Số 18/2017/QD-TTg ngày 31/5/2017
	Quy định về Liên thông giữa trình độ TC, CĐ với trình độ ĐH
	15/07/2017
	

	29
	Chỉ thị 
	Số 21/2007/CT-TTg ngày 5/9/2007
	Về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề
	Kể từ ngày ký
	

	Văn bản của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

	30
	Quyết định
	Số 90/2004/QĐ-BVHTT ngày 01/10/2004
	Về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành Kịch và Kịch múa dân tộc
	Kể từ ngày ký 
	

	31
	Quyết định
	Số 89/2004/QĐ-BVHTT ngày 01/10/2004
	về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành Nghiệp vụ văn hóa
	Kể từ ngày ký
	

	32
	Quyết định
	Số 90/2004/QĐ-BVHTT ngày 01/10/2004
	Về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành Âm nhạc
	Kể từ ngày ký
	

	33
	Quyết định
	Số 91/2004/QĐ-BVHTT ngày 01/10/2004
	Về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành Mỹ thuật
	Kể từ ngày ký
	

	34
	Quyết định
	Số 92/2004/QĐ-BVHTT ngày 01/10/2004
	Về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành Múa
	Kể từ ngày ký
	

	Văn bản của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

	35
	Thông tư
	Số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015
	Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 
	28/09/2015
	

	36
	Thông tư
	Số 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015
	Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
	9/11/2015
	

	37
	Thông tư
	Số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016
	Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
	29/4/2016
	

	38
	Thông tư
	Số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 10/4/2016
	Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
	23/5/2016
	

	39
	Thông tư
	Số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016
	Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	27/05/2016
	

	40
	Thông tư
	Số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016
	Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng
	09/06/2016
	

	41
	Thông tư
	Số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017
	Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học
	01/05/2017
	

	42
	Thông tư
	Số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017
	Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
	 20/05/2017
	

	43
	Thông tư
	Số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017
	Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
	20/05/2017
	

	44
	Thông tư
	 Số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017
	Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học
	12/06/2017
	

	45
	Thông tư
	Số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017
	Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
	04/07/2017
	

	46
	Thông tư
	Số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 6/9/2017
	Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
	23/10/2017
	

	47
	Thông tư
	Số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017
	Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học
	25/11/2017
	

	48
	Thông tư
	Số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017
	Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
	25/11/2017
	

	49
	Thông tư
	Số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018
	Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập
	24/12/2018
	

	50
	Thông tư
	Số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018
	Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
	12/3/2018
	

	51
	Thông tư
	Số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 6/4/2018
	Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	15/4/2018
	Hết hiệu lực 1 phần

	52
	Thông tư
	Số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019
	quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học
	30/12/2019
	

	53
	Thông tư
	Số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019
	Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
	29/11/2019
	

	54
	Thông tư
	Số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25/02/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	25/02/2019
	

	55
	Thông tư
	Số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020
	ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
	11/11/2020
	

	56
	Thông tư
	Số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 
	Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
	26/10/2020
	

	57
	Thông tư
	Số 39/2020/TT-BGDĐT ngày 9/10/2020
	Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
	9/10/2020
	

	59
	Thông tư
	Số 38/2020/TT-BGDĐT ngày 6/10/2020
	Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
	20/11/2020
	

	59
	Thông tư
	Số 20/2020/TT-BGDĐT  ngày 27/7/2020
	Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
	11/9/2020
	

	60
	Thông tư
	Số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
	5/5/2020
	

	61
	Thông tư
	Số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
	22/6/2020
	Hết hiệu lực 1 phần

	62
	Thông tư
	Số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021
	Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học
	18/03/2021
	

	63
	Thông tư
	Số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021
	Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
	3/5/2021
	

	64
	Thông tư
	Số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021
	Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
	7/8/2021
	

	65
	Thông tư
	Số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	16/7/2021
	

	66
	Thông tư
	Số 10/2021/TT-BGDDT ngày 5/4/2021
	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên 
	22/5/2021
	

	Văn bản của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành 

	67
	Thông tư
	Số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016
	Quy định về Điều lệ trường cao đẳng
	15/2/2017
	

	68
	Thông tư
	Số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016
	Quy định về Điều lệ trường trung cấp
	15/2/2017
	Hết hiệu lực một phần

	69
	Thông tư
	Số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017
	Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	14/4/2017
	

	70
	Thông tư
	Số 05 /2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/3/2017
	Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
	15/4/2017
	Hết hiệu lực một phần

	71
	Thông tư
	Số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8/3/2017
	Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
	01/5/2017
	

	72
	Thông tư
	Số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 
	Quy định chế độlàm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
	01/7/2017
	

	73
	Thông tư
	Số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017
	Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
	01/5/2017
	Hết hiệu lực 1 phần

	74
	Thông tư
	Số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017
	Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
	26/4/2017
	

	75
	Thông tư
	Số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017
	Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
	26/4/2017
	Hết hiệu lực 1 phần

	76
	Thông tư
	Số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017
	Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	15/6/2017
	

	77
	Thông tư
	Số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017
	Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 
	10/7/2017
	

	78
	Thông tư
	Số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8/6/2017
	Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	24/7/2017
	

	79
	Thông tư
	Số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017
	Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng; 
	14/8/2017
	

	80
	Thông tư
	Số 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/08/2017
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
	25/9/2017
	

	81
	Thông tư
	Số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/09/2017
	Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
	5/11/2017
	

	82
	Thông tư
	Số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2017
	Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	01/2/2018
	

	83
	Thông tư
	Số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017
	Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
	29/01/2018
	

	84
	Thông tư
	Số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017
	Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
	12/02/2018
	Hết hiệu lực một phần

	85
	Thông tư
	Số 34/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017
	Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp; 
	12/2/2018
	

	86
	Thông tư
	Số 36/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017
	Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
	12/2/2018
	

	87
	Thông tư
	Số 37/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017
	Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu
	12/2/2018
	

	88
	Thông tư
	Số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018
	Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;
	01/8/2018
	

	89
	Thông tư
	Số 10/2018/TT- LĐTBXH ngày 13/9/2018
	Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
	01/11/2018
	

	90
	Thông tư
	Số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018
	Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	15/11/2018
	

	91
	Thông tư
	Số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018
	Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	15/11/2018
	

	92
	Thông tư
	Số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018
	Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	15/11/2018
	

	93
	Thông tư
	Số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018
	Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	15/11/2018
	

	94
	Thông tư
	Số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018
	Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	15/1/2019
	

	95
	Thông tư
	Số 23/2018/TT-BLĐTBXH ngày 6/12/2018
	Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	21/01/2019
	

	96
	Thông tư
	Số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 6/12/2018
	Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	21/1/2019
	

	97
	Thông tư
	Số 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018
	Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng
	8/2/2019
	

	98
	Thông tư
	Số 33/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018
	Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn
	8/2/2019
	

	99
	Thông tư
	Số 40/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018
	[bookmark: _GoBack]Thông tư ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, mỹ thuật và ngôn ngữ
	10/2/2019
	

	100
	Thông tư
	Số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/03/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
	22/4/2019
	

	101
	Thông tư
	Số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/08/2019
	Hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
	26/9/2019
	

	102
	Thông tư
	Số 31/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019
	Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
	20/3/2020
	

	103
	Thông tư
	Số 1308/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/04/2019
	Thông tư Quy định về điều lệ trường cao đẳng 
	
	

	104
	Thông tư
	Số 1307/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/04/2019
	Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
	
	

	105
	Thông tư
	Số 20/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020
	Quy định cơ sở thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
	10/3/2021
	

	106
	Thông tư
	Số 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ LĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN
	10/3/2021
	

	107
	Thông tư
	Số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/202
	Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	14/2/2021
	

	108
	Thông tư
	Số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7/7/2021
	Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	22/8/2021
	

	Thông tư liên tịch 

	109
	Thông tư
	Số 11/2015/TTLT- BVHTTDL-BTC- BGDĐT-BLĐTBXH ngày 11/12/2015
	Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật.
	01/02/2016
	





